
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Số: 366/QĐ-CĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chủ nhiệm điều chỉnh chương trình đào tạo  

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông 

(Theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ) 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31/08/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 02 năm 2024 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt 

và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;   

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc 

tín chỉ; 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-CĐN ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc Rà soát, điều chỉnh chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông (Theo phương thức 

tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ). 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban chủ nhiệm rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông theo phương thức tích lũy mô-

đun hoặc tín chỉ (có danh sách đính kèm).  

 Điều 2. Ban chủ nhiệm rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc 

tín chỉ thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH 

ngày 19 tháng 02 năm 2024 và Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Quyết 

định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  



 Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế toán, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh AG; 

- Sở GD&ĐT AG; 

- BGH; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu VT, ĐTNCKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Ban chủ nhiệm rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo  

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông 

(Theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ) 
(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-CĐN ngày 03 tháng 3 năm 2025) 

 

TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

1 

Điện 

công 

nghiệp 

1. Trương Nhựt Xuân 

Phong 

2. Trần Đức Anh 

3. Nguyễn Đào Vĩnh 

Trường 

4. Lương Hoàng Vĩnh 

Thuận 

5. Nguyễn Văn Thọ 

6. Trần Thị Hồng 

Phượng 

7. Trần Kim Thuấn 

8. Trần Tấn Tài 

9. Võ Thị Ngọc Trâm 

10. Trần Anh Dũng 

11. Nguyễn Lê Thế 

Duy  

12. Nguyễn Phước 

Duy  

13. Huỳnh Thái Huý  

PTK 

 

Tr. bộ môn 

P Tr. bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giám đốc 

 

Giám đốc 

Th.S Kỹ thuật ĐK và 

TĐH 

 

KS. Kỹ thuật công 

nghiệp 

Th.S Thiết bị mạng và 

nhà máy điện 

Th.S Kỹ thuật ĐK và 

TĐH 

 

Th.S Kỹ thuật ĐK vả 

TĐH 

Th.S Kỹ thuật ĐK và 

TĐH 

 

ThS. Điện tử 

KS Điện khí hóa và 

CCĐ 

KS Điện khí hóa và 

CCĐ 

KS Điện công nghiệp 

Th.S Kỹ thuật ĐK và 

TĐH 

 

KS Công nghệ kỹ thuật 

Điện - Điện tử 

Cao đẳng điện công 

nghiệp 

Trưởng ban 

 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

2 
Kỹ 

thuật 

1. Võ Thành Lâm 

2. Lê Vĩnh Triều 

PTK 

Tr. bộ môn 

Th.S Kỹ thuật ĐK và 

TĐH 

Trưởng ban 

Thư ký 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

máy 

lạnh và 

điều 

hòa 

không 

khí 

3. Trần Thanh Phong 

4. Văng Minh Khoa 

5. Trần Tấn Lộc 

6. Lê Đỗ Thụy  

7. Hồ Minh Trí  

8. Mai Trung Tính  

P Tr. bộ môn 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giám đốc KT 

Giám đốc  

Giám đốc  

KS Công nghệ nhiệt 

lạnh 

Th.S Kỹ thuật điện 

KS Công nghệ nhiệt 

lạnh 

KS Công nghệ nhiệt 

lạnh 

Kỹ sư công nghệ  

Cao đẳng Điện lạnh 

Cao đẳng Điện lạnh  

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

3 

Công 

nghệ 

kỹ 

thuật 

điều 

khiển 

và tự 

động 

hóa 

1. Ngô Văn Hảo 

2. Đoàn Văn Phúc 

3. Cao Thị Yến 

 

4. Nguyễn Thị Thái 

Huyền 

5. Lý Đa Tạo 

6. Nguyễn Thanh 

Nhiều 

7. Nguyễn Đức Tài 

8. Nguyễn Bảo Huy 

9. Lê Tấn Thanh 

10. Nguyễn Huỳnh 

Viên Thông 

11. Lê Minh Thượng 

12. Phan Thanh Nhân  

Trưởng khoa 

Tr. bộ môn 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Cán bộ KT 

Quản đốc 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật điện 

ThS. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

ThS. Cơ điện tử 

 

ThS. Tự động hóa 

ThS. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

ThS. Cơ điện tử 

ThS. Cơ khí chế tạo 

máy 

ThS. Tự động hóa 

ThS. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Ks. Điện 

KS. Điện - Điện tử 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

4 

Cơ khí 

xây 

dựng 

1. Lâm Hoàng Tâm 

2. Phùng Danh Sa 

3. Đặng Hữu Nghị 

PTK 

Tr. bộ môn 

P Tr. bộ môn 

KS. Cơ khí 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật 

ThS. Kỹ thuật 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

4. Huỳnh Nguyệt 

Khuyến 

5. Ngô Thanh Sang  

6. Nguyễn Bá Tòng 

7. Phan Bá Tường 

 

8. Nguyễn Đăng Viết 

Thụy Thuỷ Tiên 

9. Ngô Bích Hoà 

 

10. Nguyễn Thị Cát 

Tường 

11. Huỳnh Phan Nhân 

 

12. Phan Phú Lộc 

 

13. Bành Quốc Minh 

14. Nguyễn Phú 

Cường 

QLX 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

Trưởng khoa 

 

PTK 

 

Tr. bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

P Tr. bộ môn 

 

Giám đốc 

P. Giám đốc 

 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp 

ThS. Kỹ thuật xây dựng 

 

ThS. Nghiên cứu công 

trình xây dựng 

ThS. Kỹ thuật xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

ThS. Kỹ thuật Xây 

dựng công trình giao 

thông 

ThS. Kỹ thuật xây dựng 

công trình dân dụng và 

CN 

KS. Cơ khí 

KS. Xây dựng 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

5 

Công 

nghệ ô 

tô 

1. Nguyễn Kỳ Tân 

2. Nguyễn Ngọc Tâm 

3. Huỳnh Trung Đức 

4. Đoàn Nguyễn Uyên 

Minh 

5. Trần Quốc Khánh 

6. Trần Văn Nhớ 

7. Chung Tường 

8. Lê Ngọc Ngân 

9. Vương Bang Thái 

10. Nguyễn Văn Sự 

11. Phạm Hoàng 

Thắng 

PTK 

Tr. bộ môn 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Cán bộ KT 

Giám đốc 

ThS. Kỹ thuật  

KS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật  

ThS. Kỹ thuật 

 

ThS. Kỹ thuật 

ThS. Kỹ thuật 

ThS. Kỹ thuật  

KS. Kỹ thuật  

KS. Kỹ thuật  

Kỹ sư Công nghệ Ô tô 

Thợ bậc 5/7 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

6 

Cắt gọt  

kim 

loại 

1. Ngô Văn Hảo 

2. Huỳnh Vinh Lợi 

3. Trần Văn Dũng 

4. Phan Minh Tiến 

5. Phạm Minh Tuấn 

6. Hà Minh Thảo 

7. Nguyễn Văn Thiện 

Trưởng khoa 

Tr. Bộ môn 

P Tr. bộ môn 

Giảng viên 

Giảng viên 

Cán bộ KT 

Cán bộ KT 

ThS. CN Chế tạo máy 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

7 
Cơ 

điện tử 

1. Ngô Văn Hảo 

2. Đoàn Văn Phúc 

3. Nguyễn Tấn Việt 

Khoa 

4. Phan Tấn Phước 

 

5. Nguyễn Huỳnh 

Viên Thông 

6. Phạm Minh Phương 

7. Nguyễn Văn Thơm 

 

8. Lê Tấn Thanh  

9. Nguyễn Hửu Trí 

10. Nguyễn Phước 

Duy 

11. Trần Văn Dũng 

Trưởng khoa 

Tr. bộ môn 

P Tr. bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giám đốc 

Giám đốc 

 

Giảng viên 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật điện 

Ks. Cơ điện tử 

 

ThS. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

ThS. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

ThS. Tự động hóa 

ThS. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

ThS. Tự động hóa 

ThS. Kỹ thuật điện 

KS. Điện - Điện tử 

 

ThS. Cơ khí 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

Thành viên 

biên soạn 

8 

Lắp đặt 

thiết bị 

cơ khí 

1. Lâm Hoàng Tâm 

2. Phùng Danh Sa 

3. Đặng Hữu Nghị 

4. Nguyễn Hoàng 

Minh Trí 

5. Nguyễn Thanh 

Tùng 

6. Hà Minh Thảo 

7. Võ Quốc Tuấn 

P.TK 

Tr. bộ môn 

P Tr. bộ môn 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Cán bộ KT 

QLX 

KS. Cơ khí 

ThS. Kỹ thuật cơ khí 

ThS. Kỹ thuật 

ThS. Kỹ thuật 

 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

KS. Cơ khí chế tạo máy 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

9 

Quản 

trị 

mạng 

máy 

tính 

1. Trần Văn Xe 

2. Phương Phương 

Thuý 

3. Lê Văn Cầu 

4. Nguyễn Thị Ái  

5. Trần Quang Tuấn 

6. Thái Kim Ngân 

7. Lê Thị Ngọc Trâm 

 PTK 

 Tr. bộ môn 

 

 Giám đốc  

TP. nhân sự 

 Giảng viên 

 Giảng viên 

 Giảng viên 

ThS. Hệ thống thông tin 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

ThS. Khoa học máy 

tính 

ThS. Khoa học máy 

tính 

ThS. Khoa học máy 

tính 

Kỹ sư công nghệ thông 

tin 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Trưởng Ban 

Phó Trưởng 

ban 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

10 

Lập 

trình 

máy 

tính 

1. Vũ Trường Duy 

2. Nguyễn Thanh 

Long 

3. Phan Thị Thanh 

Thoãng 

4. Nguyễn Anh Vũ 

5. Ninh Nguyễn Phúc 

Kha 

6. Trần Thị Kim Ngọc 

7. Vương Thị Minh 

Nguyệt 

8. Huỳnh Việt Anh 

Thư 

 PTK 

 Tr. bộ môn 

  

PTr. bộ môn 

 

Giám đốc  

Giám đốc  

 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

ThS. Hệ thống thông tin 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

ThS. Công nghệ thông 

tin 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

ThS. Hệ thống thông tin 

Trưởng Ban 

Phó Trưởng 

ban 

 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

ThS. Khoa học máy 

tính  

 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

11 

Kỹ 

thuật 

sửa 

chữa, 

lắp ráp 

máy 

tính 

1. Trần Văn Xe 

2. Đổ Văn Nhớ 

3. Đặng Ngọc Thiện 

4. Võ Xuân Việt 

5. Trần Minh Khang 

6. Thái Kim Ngân 

7. Lê Thị Ngọc Trâm 

Phó TK 

QLX 

Giám đốc 

Chuyên viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

ThS. Hệ thống thông tin 

ThS. Khoa học máy 

tính 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Kỹ sư công nghệ thông 

tin 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Trưởng Ban 

Phó Trưởng 

ban 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

12 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

1. Vũ Trường Duy 

2. Nguyễn Thanh 

Long 

3. Bùi Thanh Tuấn 

4. Trần Văn Phương 

5. Trần Thị Kim Ngọc 

6. Nguyễn Anh Quân 

7. Huỳnh Việt Anh 

Thư 

8. Huỳnh Thị Mỹ 

Ngọc 

9. Đoàn Thị Tuyết 

Vân 

PTK 

Tr. bộ môn 

  

Giám đốc 

Chủ cửa 

hàng Giảng 

viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

ThS. Hệ thống thông tin 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

ThS. Hệ thống thông tin 

Cử nhân Sư phạm Tin 

học 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

Trưởng Ban 

Phó Trưởng 

ban 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

13 

Thiết 

kế đồ 

họa 

1. Vũ Trường Duy 

2. Nguyễn Thanh 

Long 

3. Phan Thị Thanh 

Thoãng 

PTK 

Tr. bộ môn 

 

PTr. bộ môn 

 

ThS. Hệ thống thông tin 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

Trưởng Ban 

Phó Trưởng 

ban 

 

Thư ký 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

4. Nguyễn Minh Vũ 

5. Đoàn Thị Tuyết 

Vân 

6. Huỳnh Thị Mỹ 

Ngọc 

7. Vương Thị Minh 

Nguyệt 

8. Nguyễn Anh Quân 

9. Nguyễn Anh Minh 

Giám đốc 

Giảng viên 

 

 Giảng viên 

 

 Giảng viên 

 

Giảng viên 

Nhân viên 

ThS. Khoa học máy 

tính 

 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

ThS. Hệ thống thông tin 

 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

 

ThS. Khoa học máy 

tính  

 

Cử nhân Sư phạm Tin 

học 

Cử nhân công nghệ 

thông tin 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

14 

Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

1. Phan Bá Tường 

 

2. Nguyễn Đăng Viết 

Thụy Thủy Tiên 

 

3. Ngô Bích Hòa 

 

4. Phan Phú Lộc 

 

5. Huỳnh Phan Nhân 

 

6. Trần Trung 

7. Đoàn Duy Triết  

 

8. Lê Nguyễn Bá Phúc  

 

9. Lê Phước Hưng 

10. Nguyễn Lâm 

Thanh Phong  

Trưởng khoa 

 

PTK 

 

 

Tr. Bộ môn 

 

PTr.Bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Cán bộ KT 

Phó Giám 

đốc 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây 

dựng 

 

Thạc sỹ Châu Âu về 

nghiên cứu công trình 

xây dựng 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây 

dựng công trình giao 

thông 

Kỹ sư xây dựng  

Thạc sỹ Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Kỹ sư xây dựng  

Kỹ sư xây dựng  

 

Trưởng ban 

 

Phó Trưởng 

ban 

 

 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

Thành viên 

biên soạn 

15 

Họa 

viên 

kiến 

trúc 

1. Phan Bá Tường 

 

2. Nguyễn Đăng Viết 

Thụy Thủy Tiên 

3. Ngô Bích Hòa 

 

4. Phan Phú Lộc 

 

5. Đoàn Trọng Thức 

 

6. Nguyễn Thị Cát 

Tường 

7. Đoàn Duy Triết  

 

8. Phạm Hữu Hoàng  

9. Trần Thanh Bình 

10. Huỳnh Văn Bình  

Trưởng khoa 

 

PTK 

 

Tr. Bộ môn 

 

PTr. Bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Giám đốc 

Giám đốc 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây 

dựng 

 

Thạc sỹ Châu Âu về 

nghiên cứu công trình 

xây dựng 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp  

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy 

Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây 

dựng 

Kỹ sư xây dựng  

Kỹ sư xây dựng  

Trưởng ban 

 

Phó Trưởng 

ban 

 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

16 

Công 

nghệ 

kỹ 

thuật 

kiến 

trúc 

1. Phan Bá Tường 

 

2. Nguyễn Đăng Viết 

Thụy Thủy Tiên 

3. Ngô Bích Hòa 

 

4. Phan Phú Lộc 

 

5. Đoàn Trọng Thức 

 

6. Nguyễn Thị Cát 

Tường 

 

7. Đoàn Duy Triết  

Trưởng khoa 

 

PTK 

 

Tr. Bộ môn 

 

PTr. Bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

 

 

Giảng viên 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây 

dựng 

 

Thạc sỹ Châu Âu về 

nghiên cứu công trình 

xây dựng 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Trưởng ban 

 

Phó Trưởng 

ban 

 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

 

8. Phạm Hữu Hoàng  

9. Trần Thanh Bình 

10. Huỳnh Văn Bình  

 

Giảng viên 

Giám đốc 

Giám đốc 

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp  

Thạc sỹ Xây dựng Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy 

Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây 

dựng 

Kỹ sư xây dựng  

Kỹ sư xây dựng  

Thành viên 

biên soạn 

 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

17 

May 

thời 

trang 

1. Trần Thị Hồng Nhị 

2. Nguyễn Thị Yến 

3. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

4. Nguyễn Ngọc 

Quyên 

5. Phan Thị Thùy 

Trang 

PTK 

Tr. Bộ môn 

Giảng viên 

 

Cán bộ KT 

 

Cán bộ KT 

Kỹ sư kỹ thuật nữ công 

Kỹ sư Công nghệ may 

Kỹ sư kỹ thuật nữ công 

 

Cao đẳng May thời 

trang 

 

Cao đẳng May thời 

trang 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

18 

Quản 

trị nhà 

hàng 

1. Lê Thị Ngọc Thủy 

2. Nguyễn Thị Xuân 

Đào 

3. Trần Tiểu Loan 

4. Lê Thị Thanh 

Quyên 

5. Kim Minh Huy 

6. Nguyễn Chí Còn 

PTK 

Tr. Bộ môn 

 

PTr. Bộ môn  

Giảng viên 

 

Quản lý  

Quản lý  

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Trung cấp khách sạn 

Trung cấp khách sạn 

Trưởng ban 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

19 

Nghiệp 

vụ  nhà 

hàng 

1. Lê Thị Ngọc Thủy 

2. Nguyễn Thị Xuân 

Đào 

3. Trần Tiểu Loan 

PTK 

Tr. Bộ môn 

 

PTr. Bộ môn  

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

 

Trưởng ban 

Thư ký 

 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

4. Lê Thị Thanh 

Quyên 

5. Kim Minh Huy 

6. Nguyễn Chí Còn 

Giảng viên 

 

Quản lý  

Quản lý  

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Trung cấp khách sạn 

Trung cấp khách sạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

20 

Quản 

trị 

khách 

sạn 

1. Lê Thị Ngọc Thủy 

2. Nguyễn Thị Xuân 

Đào 

3. Trần Tiểu Loan 

4. Lê Thị Thanh 

Quyên 

5. Kim Minh Huy 

6. Nguyễn Chí Còn 

PTK 

Tr. Bộ môn 

 

PTr. Bộ môn  

Giảng viên 

 

Quản lý  

Quản lý 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Trung cấp khách sạn 

Trung cấp khách sạn 

Trưởng ban 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

21 

Quản 

trị du 

lịch 

MICE 

1. Lê Thị Ngọc Thủy 

2. Nguyễn Thị Xuân 

Đào 

3. Trần Tiểu Loan 

4. Lê Thị Thanh 

Quyên 

5. Kim Minh Huy 

6. Nguyễn Chí Còn 

PTK 

Tr. Bộ môn 

 

PTr. Bộ môn  

Giảng viên 

 

Quản lý  

Quản lý 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

 

Kỹ sư Kỹ thuật nữ công 

Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Trung cấp khách sạn 

Trung cấp khách sạn 

Trưởng ban 

Thư ký 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

22 

Kế 

toán 

doanh 

nghiệp 

1. Nguyễn Cao Triết 

2. Thiều Bửu Huệ 

3. Huỳnh Thị Huyền 

Thoại 

4. Lê Thị Mỹ Dung 

5. Nguyễn Thị Khanh 

Trưởng khoa 

Tr. Bộ môn 

PTr. Bộ môn 

 

Giảng viên 

Giảng viên 

ThS. Tài chính ngân 

hàng 

ThS. Kinh tế nông 

nghiệp 

Cử nhân KTDN 

 

Trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên 

biên soạn 

 



TT Nghề 
Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

6. Đổng Hoài Linh 

7. Nguyễn Ngọc Tú 

8. Trần Võ Thị Diễm 

Trang 

9. Nguyễn Minh Trí 

10. Trần Chí Thành 

 

11. Thiều Bảo Ngọc 

Giảng viên 

Giảng viên 

Giảng viên 

 

Giảng viên 

Cán bộ ngân 

hàng 

Nhân viên kế 

toán 

ThS.Quản trị kinh 

doanh 

ThS.Tài chính ngân 

hàng 

ThS.Tài chính ngân 

hàng 

Cử nhân Kinh tế quốc tế 

ThS.Tài chính ngân 

hàng 

 

ThS.Kinh tế 

Cử nhân Thương mại 

dịch vụ 

 

Cử nhân kế toán doanh 

ngiệp 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 

Thành viên 

biên soạn 

 

Thành viên 

biên soạn 
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